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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LTC FF PLYWOOD PREMIUM

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Lê Thanh xin gửi tới Quy công ty Bảng thông
số kỹ thuật sản phẩm ván ép phủ phim nhãn hiệu “ LTC FF PLYWOOD PREMIUM” do Công
ty chúng tôi phân phối:
- Bảng tỷ trọng của ván:

 Kích thước (rộng x dài) : (1220 x 2440)mm
 Chiều dày : 12/15/17/18 mm
 Dung Sai chiều dày : ± 1 mm
 Gỗ ruột : Hardwood
 Loại : AA, AB
 Lực ép ruột ván : 150 tấn/m²
 Ép nóng : 02 lần
 Loại keo : Keo chống nước WBP
 Thời gian đun sôi không tách lớp : 8 - 12 giờ
 Xử lý 4 cạnh : Sơn keo chống thấm nước WBP
 Loại phim : Phim nâu
 Định lượng film : 130g/m2

 Độ ẩm : < 12%
 Cường độ chịu uốn : 30 – 40 Mpa
 Mô đun đàn hồi uốn theo:

 Chiều dọc : > 5300 Mpa
 Chiều ngang : > 4220 Mpa

 Độ bền bám dính đinh vít:
 Bề mặt : 1,83 kN
 Bề cạnh : 1.49 kN

 Số lần có thể tái sử dụng : 6 - 10 lần (Có thể lên đến 12 lần, tùy vào kết cấu và
điều kiện bảo quản, sử dụng tại công trình).

Loại gỗ
Tỷ trọng

kg/m3 kg/tấm(2440×1220×12)mm

Hardwood 615 33 ± 1kg


